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UNIT 12: SPORTS AND PASTIMES 
 

Vocabulary 

-  swim (v) bơi lội 

- badminton (n) cầu lông 

- soccer / football (n) bóng đá 

- skip (v) nhảy dây 

- volleyball (n) bóng chuyền 

- aerobics (n) thể dục nhịp điệu 

- tennis (n) quần vợt 

- jog (v) đi bộ, chạy bộ 

- table tennis (n) bóng bàn 

- go fishing  đi câu 

- once  một lần 

- twice hai lần 

- once a week / twice a week mỗi tuần một lần / hai lần 

- always (adv) luôn luôn 

- usually (adv) thường thường 

- often (adv) thường 

- sometimes (adv) thỉnh thoảng 

- never (adv) không bao giờ 

- have a picnic đi dã ngoại 

- fly the kite thả diều 

- go camping đi cắm trại 

- tent (n) cái lều 

- on the weekend vào cuối tuần 

- in the mountains trên núi 
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- boots (n) ủng 

Grammar: 

1. What is he / she doing now?        Anh ấy / chị ấy đang làm gì? 

    He / She is + V-ing….   Anh ấy / chị ấy đang….. 

Ex: What is she doing?  - She is playing badminton. 

       What is Nam doing? - He is swimming. 

2. What are they doing now?   Họ đang làm gì? 

     They are + V-ing ….   Họ đang … 

Ex: What are they doing - They are skipping. 

3. Which sports do you play?   Bạn chơi môn thể thao nào? 

    I play …….   Tôi chơi 

Ex: Which sports do you play? - I play table tennis and badminton. 

4. Which sports does he / she play?  Anh ấy / Chị ấy chơi môn thể thao nào? 

    He / She plays …. 

5. What do you do in your free time? Bạn làm gì trong thời gian rảnh? 

    I ……… 

Ex: What do you do in your free time? - I read books. 

6. How often ….? (dùng hỏi về tầng suất / mức độ thường xuyên) 

Ex: How often do you listen to the radio? - Twice a week  

       How often does she play tennis?  - Once a week. 

       How often do you have a picnic?  - I never have a picnic. 

 
MỜI QUÝ KHÁCH THAM KHẢO MỘT SỐ WEBSITE CÔNG TY CHÚNG TÔI ĐÃ LÀM 

GẦN ĐÂY: 

   1.Thiết kế website: 

   www.chepphim.net          (Công ty TNHH DV - TM Vi Tính Thu Ngân) 
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   www.decalsaigon.com    (Hệ thống cửa hàng decal) 

   www.pvgasd.com.vn      (Công ty Cổ phần phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam) 

   www.fta.vn                     (Công ty TNHH nghiên cứu thị trường Định Hướng) 

         http://chuongtrinhchungnhan.com.vn (Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư ITPC ) 
 
        www.susasoft.com/khangthinh  (Công Ty TNHH XNK Khang Thịnh) 
 
        www.vcptw.com                     (Công ty TNHH Vinh Cơ) 
   
        www.tours-vietnam.com 
 
 2.Phần mềm: 
 
      Chúng tôi đã phát triển phần mềm ứng dụng cho các công ty sau:  
      
     a.Công ty cổ phần L&A : 
           +Website:  www.l-a.com.vn 
           +Nội dung: phát triển hệ thống CRM trong lĩnh vực tuyển dụng 
    b.Công ty cổ phần xây dựng Đông Dương: 
           +Website: www.dongduongvn.com 
           +Nội dung: phát triển hệ thống CRM,chuyển đổi dữ liệu(Import) cũ  vào phần mềm CRM 
   c.Công ty cổ phần Tân Vĩnh Cửu: 
           +Website: www.tavicowood.com. 
           +Nội dung: phát triển hệ thống phần mềm CRM 
  d.Công ty Vi Tính thu ngân: 
           +Website: www.chepphim.net 
           +Nội dung: phát triển phần  mềm quản lý chép phim,bán linh kiện vi tính 
  e.Công ty dịch vụ vận tải Gió Mới: 
           +Website: www.giomoi.tk 
           +Nội dung: xây dựng phần mềm quản lý trong lĩnh vực chuyển phát nhanh 
 
   f.Công ty TNHH dịch vụ thương mại Thanh Bình: 
           +Website: www.thabico.com 
           +Nội dung: xây dựng phần mềm quản lý trong lĩnh vực nhập khẩu hóa chất. 
 

. LIÊN HỆ 
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 Chúng tôi rất mong được hợp tác với Quý vị thành công trong việc xây dựng và phát triển hệ 
thống quản lý và chăm sóc khách hàng cho Quý công ty 

 Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: 

Công ty phần mềm Cửu Long 

           Hotline: 0975 28 2009 
Email : contact@susasoft.com,chaptergoat@gmail.com  
Địa chỉ: 45 Nguyễn Ảnh Thủ,Hiệp Thành,Quận 12,Tp.HCM. 
Website: www.susasoft.com. 

 

 

  


